LỊCH THI ĐẤU

Giải Bóng đá Cụm VHTT số 2 – Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2014

I. LỊCH THI ĐẤU: 

1. Ngày 22/7/2014 (Thứ 3):

	Trận thi đấu
	Bảng
	Đơn vị
	Gặp
	Đơn vị
	Thời gian

thi đấu

	Trận 1
	D
	Công ty CP Traphaco
	-
	Cục Đường sắt VN
	08h00 - 09h00

	Trận 2
	D
	Công ty CP Traphaco
	-
	Trường CĐ Nghề GTVT
	15h00 - 16h00

	Trận 3
	D
	Trường ĐH HH VN
	-
	TCT XDCT GT 4
	nt

	Trận 4
	B
	TCT Quản lý bay VN
	-
	Cục Đường thủy NĐ VN
	nt

	Trận 5
	B
	Sở GTVT Hải Dương
	-
	Cục Hàng không VN
	nt

	Trận 6
	C
	TCT CN Ô tô VN
	-
	CĐGTVT + Suntravel
	16h00 - 17h00

	Trận 7
	C
	Sở GTVT Lạng Sơn
	-
	Sở GTVT Bắc Giang
	nt

	Trận 8
	A
	Cảng HKQT Nội Bài 
	-
	Viện Chiến lược GTVT 
	nt


2. Ngày 23/7/2014 (Thứ 4): Khai mạc 08h00.

	Trận thi đấu
	Bảng
	Đơn vị
	Gặp
	Đơn vị
	Thời gian

thi đấu

	Trận 9
	D
	Cục Đường sắt VN
	-
	TCT XDCT GT 4
	08h30 - 09h30

	Trận 10
	D
	Trường ĐH HH VN 
	-
	Trường CĐ Nghề GTVT 
	nt

	Trận 11
	B
	TCT Quản lý bay VN
	-
	Cục Hàng không VN 
	nt

	Trận 12
	B
	Sở GTVT Hải Dương
	-
	Cục Đường thủy NĐ VN
	nt

	Trận 13
	C
	TCT CN Ô tô VN
	-
	Sở GTVT Bắc Giang
	09h30 - 10h30

	Trận 14
	C
	Sở GTVT Lạng Sơn
	-
	CĐGTVT + Suntravel
	nt

	Trận 15
	A
	Cảng HKQT Nội Bài 
	-
	TCT BĐATHH miền Bắc
	nt

	Trận 16
	A
	Sở GTVT Hải Phòng
	-
	Viện chiến lược GTVT
	nt

	Trận 17
	D
	Cục Đường sắt VN
	-
	Trường CĐ Nghề GTVT 
	15h00 - 16h00

	Trận 18
	D
	Công ty CP Traphaco
	-
	TCT XDCT GT 4
	nt

	Trận 19
	B
	TCT Quản lý bay VN
	-
	Sở GTVT Hải Dương 
	nt

	Trận 20
	B
	Cục Hàng không VN
	-
	Cục Đường thủy NĐ VN
	nt

	Trận 21
	C
	TCT CN Ô tô VN
	-
	Sở GTVT Lạng Sơn 
	16h00 - 17h00

	Trận 22
	C
	Sở GTVT Bắc Giang
	-
	CĐ GTVT + Suntravel
	nt

	Trận 23
	A
	Cảng HKQT Nội Bài 
	-
	Sở GTVT Hải Phòng
	nt

	Trận 24
	A
	TCT BĐHH miền Bắc 
	-
	Viện chiến lược GTVT
	nt

	Trận 25
	D
	Công ty CP Traphaco
	-
	Trường ĐH HH VN
	17h00 - 18h00


3. Ngày 24/7/2014 (Thứ 5):
	Trận thi đấu
	Bảng
	Đơn vị
	Gặp
	Đơn vị
	Thời gian

 thi đấu

	Trận 26
	A
	Sở GTVT Hải Phòng 
	-
	TCT BĐATHH miền Bắc
	08h00 - 09h00

	Trận 27
	D
	Trường ĐH HH VN
	-
	Cục Đường sắt VN
	nt

	Trận 28
	D
	TCT XDCT GT 4
	-
	Trường CĐ Nghề GTVT
	nt

	Trận 29
	TK1
	Nhất bảng A
	-
	Nhì bảng C
	16h00 - 17h00

	Trận 30
	TK2
	Nhất bảng C
	-
	Nhì bảng A
	nt

	Trận 31
	TK3
	Nhất bảng B
	-
	Nhì bảng D
	nt

	Trận 32
	TK4
	Nhất bảng D
	-
	Nhì bảng B
	nt


4. Ngày 25/7/2014 (Thứ 6):
	Trận thi đấu
	Bảng
	Đơn vị
	Gặp
	Đơn vị
	Thời gian

 thi đấu

	Trận 33
	BK1
	Thắng tứ kết 1
	-
	Thắng tứ kết 3
	08h00 - 09h00

	Trận 34
	BK2
	Thắng tứ kết 2
	-
	Thắng tứ kết 4
	nt

	Trận 35
	CK
	Thắng bán kết 1
	-
	Thắng bán kết 2
	15h00 - 16h00


5. Bế mạc và trao giải: 16h00 ngày 25/7/2014
